
TRUÒNG TIỂU HỌC PHÚ HOÀ 1 

LỊCH BÁO GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN – KHỐI 1 

TUẦN 13 

Thứ/ Ngày Thời gian Môn Tên bài dạy 

Thứ hai 

27/12 

 18h -18h40 Tiếng Việt 

Từ:27/12/2021  đến 31/12/2021 

Bài 71: ươc ươt 

Bài 72: ươm ươp 

Bài 73: ươn ương 

 

19h - 19h40 Toán Luyện tập (tiết 5+6) 

Thứ tư 

29/12 

 
18h -18h40 Tiếng Việt 

Bài 74: oa oe 

Bài 76: oan oăn oat oăt 

Bài 77: oai uê uy 

 

19h - 19h40 Toán Luyện tập chung ( tiết 1+2) 

Thứ sáu 

31/12 
18h -18h40 Tiếng Việt 

Bài 78: uân uât 

Bài 79: uyên uyêt 

19h - 19h40 Toán Em ôn lại những gì đã học (tiết 1+2) 

 


